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    TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 

 
 

THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI 
THÁNG 8/2015 

 
1. An introduction to international commercial transactions / Nguyen Tien 
Hoang chủ biên ; Vu Thi Dan Tra,... [et al.] . - Ho Chi Minh City : Vietnam 
National University Ho Chi Minh City, 2013 . - xi, 279 p. : ill. ; 24 cm. 
Từ khóa: Giao dịch, Kinh tế, Thanh toán quốc tế, Thương mại quốc tế.  
Địa chỉ tài liệu: GVA 002420-22 - Phòng đọc 1 
Ký hiệu phân loại: PL DDC: 382 14 
 
2. Bình luận khoa học Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Tập 1 / Nguyễn 
Cảnh Hợp chủ biên ; Thái Thị Tuyết Nhung,... [et al.] . - TP. Hồ Chí Minh : Đại 
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015 . - 324 tr. ; 21 cm. 
Từ khóa: Bình luận, Luật Hành chính, Luật xử lý vi phạm hành chính, Vi phạm hành 
chính, Việt Nam, Xử lý vi phạm hành chính.  
Địa chỉ tài liệu: DSVLHC 006258-62 - Phòng đọc 2 
Ký hiệu phân loại: 34(V)120 
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát nội dung của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. 
Phân tích và bình luận các điều khoản cụ thể của Luật này về các quy định chung và 
vấn đề xử phạt vi phạm hành chính. 
 
3. Bình luận khoa học Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Tập 2 / Nguyễn 
Cảnh Hợp chủ biên ; Thái Thị Tuyết Nhung,... [et al.] . - TP. Hồ Chí Minh : Đại 
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015 . - 713 tr. ; 21 cm. 
Từ khóa: Bình luận, Luật Hành chính, Luật xử lý vi phạm hành chính, Vi phạm hành 
chính, Việt Nam.  
Địa chỉ tài liệu: DSVLHC 006263-67 - Phòng đọc 2 
Ký hiệu phân loại: 34(V)120 
Tóm tắt: Phân tích và bình luận các điều khoản cụ thể của Luật xử lý vi phạm hành 
chính năm 2012 liên quan đến các vấn đề như: xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng 
các biện pháp xử lý hành chính, các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm 
hành chính, những quy định mới đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính. 
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4. Bùi, Thị Hằng Nga. Pháp luật kinh doanh bảo hiểm : sách tham khảo / Bùi Thị 
Hằng Nga . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015 . - 
224 tr. ; 24 cm. 
Từ khóa: Bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm, Kinh doanh bảo hiểm, Luật Kinh tế, Việt Nam.  
Địa chỉ tài liệu: DSVLKT 006548-52 - Phòng đọc 2 
Ký hiệu phân loại: 34(V)20 
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về bảo hiểm và pháp luật kinh doanh bảo hiểm. 
Nghiên cứu địa vị pháp lý của chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh bảo hiểm, chế độ 
pháp lý của hợp đồng bảo hiểm. Nêu một số hợp đồng bảo hiểm thông dụng. 
 
5. Clare, Antonia. Speakout : intermadiate student's book / Antonia Clare, J J 
Wilson . - England : Pearson, 2012 . - 175 p. : ill. ; 29 cm. + 1 CD 
Từ khóa: Kĩ năng đọc, Kĩ năng nghe, Kĩ năng nói, Ngữ pháp, Phát âm, Tiếng Anh, 
Từ vựng.  
Địa chỉ tài liệu: DSVA 000075-84; DSVA CD000075-0084 
 – Phòng dành cho lớp Chất lượng cao 
MSVA 000001-90; MSVA CD000001-90 - Phòng mượn 1 
Ký hiệu phân loại: PL DDC: 428 
 
6. Đặng, Đức Thành. Lật ngược thế cờ / Đặng Đức Thành . - TP. Hồ Chí Minh : 
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015 . - 224 tr. : minh họa ; 21 cm. 
Từ khóa: Cải cách kinh tế, Kinh tế, Tái cấu trúc, Việt Nam.  
Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002786-90 - Phòng đọc 1 
Ký hiệu phân loại: 33(V) 
Tóm tắt: Tập hợp 12 chuyên đề nghiên cứu về tình hình kinh tế Việt Nam và một số 
biện pháp cải thiện nền kinh tế với các vấn đề cụ thể như: giải quyết nợ xấu ngân 
hàng, điều chỉnh cơ cấu tín dụng của hệ thống ngân hàng, đổi mới cơ chế phân bổ vốn 
đầu tư công, đưa khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển của quốc gia… 
 
7. Đi tìm ý tưởng cho đề tài nghiên cứu khoa học / Nguyễn Đức Lộc chủ biên ; 
Trần Hữu Quang, Ngô Thị Ngân Bình . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh, 2013 . - 124 tr. ; 18 cm. 
Từ khóa: Bút ký, Nghiên cứu khoa học.  
Địa chỉ tài liệu: DSVVG 000423-27 - Phòng đọc 1 
Ký hiệu phân loại: 001.5 
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Tóm tắt: Tập hợp một số lời khuyên bổ ích dành cho những sinh viên yêu thích 
nghiên cứu khoa học trong việc tìm ra ý tưởng nghiên cứu và cách thức phát triển các 
câu hỏi nghiên cứu. 
 
8. Đinh, Thị Cẩm Hà. Bảo vệ một số quyền cơ bản của người khuyết tật - So sánh 
pháp luật Việt Nam với công ước của Liên Hợp quốc về quyền của người khuyết 
tật : sách chuyên khảo / Đinh thị Cẩm Hà . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh, 2011 . - 183 tr. ; 21 cm. 
Từ khóa: Công ước quốc tế, Luật Người khuyết tật, Người khuyết tật, Quyền con 
người, Việt Nam.  
Địa chỉ tài liệu: DSVLLD 006558-62 - Phòng đọc 2 
Ký hiệu phân loại: 34(V)239.3 
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung của Công ước Liên hợp quốc về quyền của 
người khuyết tật và sự tham gia Công ước của Việt Nam. Phân tích một số quyền cơ 
bản của người khuyết tật trong Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người 
khuyết tật và các quy định tương ứng của pháp luật Việt Nam hiện hành. 
 
9. Đỗ, Văn Đại. Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam - Bản án và 
bình luận bản án : sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại. - Xuất bản lần thứ 2 . - 
TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014 . - 578 tr. ; 21 cm. 
Từ khóa: Bản án, Bình luận, Bồi thường thiệt hại, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp 
đồng, Luật Dân sự, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Việt Nam.  
Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 002083-87 - Phòng đọc 2 
Ký hiệu phân loại: 34(V)311.33 
Tóm tắt: Tập hợp 69 bản án về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Đưa ra bình luận 
và so sánh với những nội dung tương ứng của pháp luật ở các quốc gia khác về bồi 
thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Đề xuất các biện pháp hoàn thiện pháp luật Việt 
Nam về vấn đề này. 
 
10. Đỗ, Văn Đại. Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam - Bản án và 
bình luận bản án : sách chuyên khảo. Tập 2 / Đỗ Văn Đại. - Xuất bản lần thứ 2 . - 
TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014 . - 578 tr. ; 21 cm. 
Từ khóa: Bản án, Bồi thường thiệt hại, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Luật Dân 
sự, Việt Nam, Bình luận.  
Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 002088-92 - Phòng đọc 2 
Ký hiệu phân loại: 34(V)311.33 
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Tóm tắt: Tập hợp 64 bản án về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Đưa ra bình luận 
và so sánh với những nội dung tương ứng của pháp luật ở các quốc gia khác về bồi 
thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Đề xuất các biện pháp hoàn thiện pháp luật Việt 
Nam về vấn đề này. 
 
11. Đỗ, Văn Đại. Tuyển tập các bản án, quyết định của tòa án Việt Nam về quyền 
sử dụng đất / Đỗ Văn Đại . - Hà Nội : Lao động, 2010 . - 648 tr. ; 28 cm. 
Từ khóa: Bản án, Đất, Quyền sử dụng đất, Quyết định, Tố tụng dân sự, Vụ án dân sự, 
Luật Tố tụng dân sự.  
Địa chỉ tài liệu: DSVTDS 002635-2639 - Phòng đọc 2 
MSVTDS 005308-17 - Phòng mượn 2 
Ký hiệu phân loại: 34(V)529.1 
Tóm tắt: Tập hợp các bản án, quyết định của tòa án Việt Nam về quyền sử dụng đất 
như: căn cứ xác lập, chấm dứt quyền sử dụng đất hợp pháp; xác định phạm vi quyền 
sử dụng đất hợp pháp; thực hiện khai thác quyền sử dụng đất và thẩm quyền giải 
quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất. 
 
12. Đỗ, Văn Đại. Tuyển tập các bản án, quyết định của tòa án Việt Nam về tố tụng 
dân sự / Đỗ Văn Đại, Nguyễn Văn Tiến . - Hà Nội : Lao động, 2010 . - 541 tr. ; 28 cm. 
Từ khóa: Bản án, Luật Tố tụng dân sự, Quyết định, Thi hành án dân sự, Tố tụng dân 
sự, Việt Nam, Vụ án dân sự.  
Địa chỉ tài liệu: DSVTDS 002630-2634 - Phòng đọc 2 
MSVTDS 005298-307 - Phòng mượn 2 
Ký hiệu phân loại: 34(V)529.1 
Tóm tắt: Tuyển tập các bản án, quyết định của tòa án Việt Nam về tố tụng dân sự, bao 
gồm các vấn đề về chủ thể tham gia tố tụng; thẩm quyền của tòa án; chứng cứ, chứng 
minh trong tố tụng dân sự; án phí, lệ phí trong tố tụng dân sự; thủ tục sơ thẩm, phúc 
thẩm vụ án dân sự;… 
 
13. Hồ, Chí Minh. Về phòng, chống tham nhũng / Hồ Chí Minh ; Sưu tầm, tuyển 
chọn: Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Thị Tố Quyên . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - 
Sự thật, 2015 . - 342 tr. ; 21 cm. 
Từ khóa: Phòng chống tham nhũng, Tham nhũng, Tư tưởng Hồ Chí Minh 
Địa chỉ tài liệu: DSVKD 001576-80 - Phòng đọc 1 
Ký hiệu phân loại: 3K5H3 
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Tóm tắt: Sưu tầm, tuyển chọn các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện 
tư tưởng của Người về phòng, chống tham nhũng ở nước ta. 
 
14. Huỳnh, Tâm Sáng. Biển Đông trong chiến lược trở thành cường quốc biển của 
Trung Quốc / Huỳnh Tâm Sáng . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố 
Hồ Chí Minh, 2015 . - 200 tr. ; 21 cm. 
Từ khóa: An ninh khu vực, Biển Đông, Chiến lược, Chính trị, Trung Quốc.  
Địa chỉ tài liệu: DSVCT 001649-53 - Phòng đọc 1 
Ký hiệu phân loại: 327 
Tóm tắt: Trình bày hệ thống quan điểm chính trị về biển đảo nói chung và vị trí địa 
chính trị, chiến lược của Biển Đông nói riêng. Phân tích quá trình khai thác Biển 
Đông trong chiến lược trở thành cường quốc biển của Trung Quốc. Đánh giá tác động 
của chiến lược này đến quan hệ quốc tế khu vực; dự báo tình hình Biển Đông trong 
thời gian tới và đề xuất những khuyến nghị cho công tác đối ngoại gắn với những 
chiến lược cụ thể của Việt Nam trên biển Đông. 
 
15. Kinh tế vi mô : phần lý thuyết / Nguyễn Trần Sỹ chủ biên ; Hạ Thị Thiều 
Dao,... [et al.] . - TP. Hồ Chí Minh  : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 
2012 . - 177 tr. : minh họa ; 21 cm. 
Từ khóa: Kinh tế, Kinh tế học, Kinh tế vi mô.  
Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002773-77 - Phòng đọc 1 
Ký hiệu phân loại: 33.012.1 
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về kinh tế vi mô. Tập trung đề cập 
đến một số vấn đề của kinh tế vi mô như: cầu, cung và cân bằng thị trường; lý thuyết 
về hành vi của người tiêu dùng; lý thuyết về sản xuất và phân tích chi phí; thị trường 
cạnh tranh hoàn toàn; thị trường độc quyền hoàn hảo và không hoàn hảo; thị trường 
các yếu tố sản xuất... 
 
16. Lê, Tài Triển. Luật Thương mại toát yếu. Quyển 2 / Lê Tài Triển . - Hà Nội : 
Bộ Quốc gia Giáo dục, 1959 . - 224 tr. ; 30 cm. 
Từ khóa: Luật Thương mại, Thời phong kiến, Việt Nam.  
Địa chỉ tài liệu: DSVLKT 006016 - Phòng đọc 2 
Ký hiệu phân loại: 34(V)200 
Tóm tắt: Trình bày khái quát về Luật thương mại thời phong kiến. 
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17. Lê, Thị Mận. Hướng dẫn học môn Luật Hôn nhân và gia đình : đề cương - câu 
hỏi tình huống - bài tập - văn bản pháp luật áp dụng / Lê Thị Mận, Lê Vĩnh Châu . 
- TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014 . - 236 tr. ; 24 cm. 
Từ khóa: Bài tập tình huống, Hướng dẫn môn học, Kết hôn, Luật Hôn nhân gia đình, 
Ly hôn, Quan hệ gia đình, Việt Nam.  
Địa chỉ tài liệu: DSVLHN 002073-2082 - Phòng đọc 2 
MSVLHN 010336-75 - Phòng mượn 2 
Ký hiệu phân loại: 34(V)32(07) 
Tóm tắt: Trình bày đề cương chi tiết hướng dẫn học môn Luật Hôn nhân và gia đình. 
Đưa ra câu hỏi, tình huống và bài tập củng cố kiến thức cho các vấn đề của môn học. 
Tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật và phần trích văn bản quy phạm pháp luật 
thường sử dụng. 
 
18. Lê, Thị Ngân Hà. Pháp luật về hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động thẩm 
định cho vay của ngân hàng thương mại / Lê Thị Ngân Hà . - TP. Hồ Chí Minh : 
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014 . - 169 tr. ; 21 cm. 
Từ khóa: Cho vay, Luật Ngân hàng, Ngân hàng, Rủi ro, Tín dụng ngân hàng, Việt Nam.  
Địa chỉ tài liệu: DSVLNH 006553-57 - Phòng đọc 2 
Ký hiệu phân loại: 34(V)223.3 
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về thẩm định cho vay và rủi ro tín 
dụng trong hoạt động thẩm định cho vay. Phân tích thực trạng pháp luật về hoạt động 
thẩm định cho vay của ngân hàng thương mại, đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện pháp 
luật về vấn đề này. 
 
19. Legal issues regarding the incident of China's placement of oil rig Haiyang 
Shiyou 981 in Vietnam's EEZ and CS  / University of Law Ho Chi Minh City ; 
Mai Hong Quy edit ; Ngo Huu Phuoc,... [et al.] . - Hà Nội : Hồng Đức, 2015 . - 171 
p. : ill ; 21 cm. 
Từ khóa: An ninh quốc tế, Biển Đông, Quan hệ quốc tế, Trung Quốc, Việt Nam.  
Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 002012-16 - Phòng đọc 2 
Ký hiệu phân loại: 34.616.1 
Tóm tắt: Tập hợp các tham luận phân tích, bình luận về những khía cạnh pháp lý liên 
quan đến sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt 
Nam và tính pháp lý của sự kiện này dưới góc nhìn của luật pháp quốc tế. Nghiên cứu 
biện pháp pháp lý giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông như điều kiện, cơ chế 
khởi kiện, giá trị pháp lý của phán quyết Tòa án quốc tế và trọng tài quốc tế. 
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20. Luu, Trong Tuan. An introduction into translation theories / Luu Trong Tuan 
. - Ho Chi Minh City : Vietnam National University Ho Chi Minh City, 2012 . - 279 
p. ; 21 cm. 
Từ khóa: Dịch thuật, Lý thuyết.  
Địa chỉ tài liệu: DSVTC 000881-85 - Phòng đọc 1 
Ký hiệu phân loại: PL DDC: 418 14 
 
21. Mann, Malcolm. Destination B1: grammar and vocabulary / Malcolm Mann, 
Steve Taylore-Knowles . - London : Macmillan, 2008 . - 256 tr. : ill. ; 29 cm. 
Từ khóa: Ngữ pháp, Tiếng Anh, Từ vựng.  
Địa chỉ tài liệu: DSVA 000065-0074 – Phòng dành cho lớp Chất lượng cao 
MSVA 000091-130 - Phòng mượn 1 
Ký hiệu phân loại: PL DDC: 428 
 
22. Marketing căn bản / Phan Đình Quyền chủ biên ; Trần Thị Ý Nhi, Võ Thị 
Ngọc Trinh . - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013 . 
- 289 tr. : minh họa ; 24 cm. 
Từ khóa: Doanh nghiệp, Marketing, Thị trường, Thương hiệu.  
Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002780-84 - Phòng đọc 1 
Ký hiệu phân loại: 339.13 
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản của marketing, bao gồm: nội dung, bản chất, 
quy trình marketing; môi trường marketing; hành vi khách hàng; quyết sách về sản 
phẩm và thương hiệu; giá cả; lựa chọn thị trường; phân phối và truyền thông,… 
 
23. Nghiên cứu lịch sử dòng họ / Viện Lịch sử dòng họ ; Mạc Đường,... [et al.] . - 
TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014 . - 148 tr. : minh 
họa ; 27 cm. 
Từ khóa: Dòng họ, Gia phả, Lịch sử.  
Địa chỉ tài liệu: DSVLS 000571-73 - Phòng đọc 1 
Ký hiệu phân loại: 902.94 
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết nghiên cứu về lịch sử dòng họ và gia phả. Giới thiệu 
một số điều lệ, quy tắc tổ chức và hoạt động của Viện Lịch sử dòng họ. 
 
24. Ngô, Hữu Phước. Các hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với nước 
ngoài : phục vụ học tập, nghiên cứu luật dân sự, tố tụng dân sự, hình sự, tố tụng 
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hình sự, luật quốc tế, tư pháp quốc tế, thương mại quốc tế / Ngô Hữu Phước, Lê 
Đức Phương . - Hà Nội : Hồng Đức, 2014 . - 423 tr. ; 21 cm. 
Từ khóa: Dân sự, Gia đình, Hiệp định tương trợ tư pháp, Hình sự, Tư pháp quốc tế.  
Địa chỉ tài liệu: DSVLTP 001987-1991 - Phòng đọc 2 
MSVLTP 003834-43 - Phòng mượn 2 
Ký hiệu phân loại: 34(V)620 
Tóm tắt: Giới thiệu các Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự, gia đình, hình sự và 
thương mại giữa Việt Nam với một số nước trên thế giới như: Cu Ba, Lào, Liên Bang 
Nga, Trung Hoa, Ấn Độ... 
 
25. Ngô, Hữu Phước. Dẫn độ trong Luật Quốc tế và pháp luật Việt Nam : sách 
chuyên khảo / Ngô Hữu Phước . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố 
Hồ Chí Minh, 2014 . - 303 tr. ; 21 cm. 
Từ khóa: Dẫn độ, Điều ước quốc tế, Luật Quốc tế, Pháp luật, Việt Nam.  
Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001992-96 - Phòng đọc 2 
Ký hiệu phân loại: 34.618.16 
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về dẫn độ. Phân tích thực trạng dẫn độ trong 
Điều ước quốc tế và pháp luật Việt Nam. Đưa ra một số giải pháp góp phần nâng cao 
hiệu quả dẫn độ tại Việt Nam. 
 
26. Nguyễn Ngọc Lâm. Tuyển tập một số điều ước quốc tế về giải quyết tranh 
chấp thương mại quốc tế bằng tòa án, trọng tài và công nhận, thi hành bản án 
của tòa án, trọng tài nước ngoài : tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu môn học 
giải quyết tranh chấp hợp đồng Thương mại quốc tế và Luật Trọng tài Thương 
mại quốc tế / Nguyễn Ngọc Lâm, Lê Trường Sơn . - Hà Nội : Hồng Đức, 2013 . - 
339 tr. ; 21 cm. 
Từ khóa: Điều ước quốc tế, Luật Quốc tế, Thi hành bản án, Thương mại quốc tế, Tòa 
án, Tranh chấp quốc tế, Tranh chấp thương mại, Trọng tài nước ngoài.  
Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001977-1981 - Phòng đọc 2 
                          MSVLQT 003844-53 - Phòng mượn 2 
Ký hiệu phân loại: 34.610 
Tóm tắt: Tập hợp một số điều ước quốc tế về các vấn đề: công nhận và thi hành bản 
án của tòa án; giải quyết tranh chấp quốc tế, tranh chấp đầu tư quốc tế bằng trọng tài 
và quy tắc, thủ tục tố tụng trọng tài. 
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27. Nguyễn, Quang Hồng. Âm tiết và loại hình ngôn ngữ / Nguyễn Quang Hồng . - 
TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012 . - 314 tr. : minh 
họa; 24 cm. 
Từ khóa: Âm tiết, Âm tố, Âm vận học, Ngôn ngữ, Ngữ âm.  
Địa chỉ tài liệu: DSVTC 000863-67 - Phòng đọc 1 
Ký hiệu phân loại: 4-05 
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về âm tiết, âm tố. Nghiên cứu ngôn ngữ học, 
ngữ âm học trên cơ sở so sánh các truyền thống, trường phái ngôn ngữ học ở Châu 
Âu và Trung Hoa; âm tiết trong âm vận học cổ điển; khái luận về âm vị học âm tiết. 
Đề xuất một số cách phân loại các ngôn ngữ dựa theo những tiêu chí về hiện tượng 
âm tiết. 
 
28. Nguyễn, Quang Quýnh. Dân luật. Quyển 1, Khái niệm tổng quát về pháp luật, 
lý thuyết đại cương về các quyền lợi, nhân thân, gia đình, giá thú, từ hệ / Nguyễn 
Quang Quýnh . - Cần Thơ : Viện Đại học Cần Thơ, 1967 . - 579 tr. ; 30 cm. 
Từ khóa: Dân luật, Pháp luật, Quyền lợi, Gia đình, Giá thú, Tử hệ.  
Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 002098 - Phòng đọc 2 
Ký hiệu phân loại: 34(V)31 
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về pháp luật và khái niệm căn bản của dân luật như: 
định nghĩa, học thuyết, phân loại, nguồn gốc pháp luật; tiến trình lịch sử, lý thuyết đại 
cương về các quyền lợi, các chủ thể quyền lợi trong dân luật. Nghiên cứu những vấn 
đề pháp lý về gia đình, bao gồm: những điều kiện lập giá thú; chế tài giá thú bất hợp 
lệ; hiệu quả của giá thú; ly hôn, ly thân; tử hệ chính thức; tử hệ ngoại hôn; tử hệ nghĩa 
dưỡng; tương quan gia đình;... 
 
29. Nguyễn, Đình Đầu. Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông và Hoàng Sa - 
Trường Sa / Nguyễn Đình Đầu ;  Biên tập, hiệu đính: Phan Thanh Bình,... [et al.] 
. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014 . - 367 tr. : 
minh họa ; 31 cm. 
Từ khóa: Biển Đông, Chủ quyền quốc gia, Hoàng Sa, Lịch sử, Trường Sa, Việt Nam.  
Địa chỉ tài liệu: DSVLS 000566-70 - Phòng đọc 1 
Ký hiệu phân loại: 9-01(V43) 
Tóm tắt: Nghiên cứu về Biển Đông và Hoàng Sa - Trường Sa qua các thời kì lịch sử: 
thời Hậu Lê, chúa Nguyễn, thời Tây Sơn, triều Nguyễn, thời Pháp thuộc, giai đoạn 
1945 - 1975 và từ 1975 đến nay. Đưa ra Bản đồ cổ và tư liệu Tây phương từ năm 
1525 chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa. 
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Dẫn chứng một số cuộc xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông và Hoàng Sa - 
Trường Sa. 
 
30. Nguyễn, Quang Toản. Dịch vụ giáo dục - Quản lý và kiểm định / Nguyễn 
Quang Toản . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014 
. - 127 tr. : minh họa; 24 cm. 
Từ khóa: Dịch vụ giáo dục, Giáo dục, Kiểm định chất lượng, Kinh tế tri thức, Quản lý 
giáo dục.  
Địa chỉ tài liệu: DSVVG 000418-20 - Phòng đọc 1 
Ký hiệu phân loại: 370.017 
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản về dịch vụ giáo dục và nền kinh tế tri thức. 
Giới thiệu, so sánh hai mô hình quản lý dịch vụ giáo dục: quản lý theo mục tiêu 
(MBO) và quản lý theo quá trình (MBP). Nghiên cứu vấn đề kiểm định chất lượng 
giáo dục và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong quản lý giáo dục; chi phí ẩn của 
sản xuất và sử dụng đối với dịch vụ giáo dục. 
 
31. Nguyễn, Tường Châu. Business English vocabulary : intermediate level / 
Nguyễn Tường Châu . - Ho Chi Minh City : Vietnam National University Ho Chi 
Minh City, 2013 . - 260 tr. ; 24 cm. 
Từ khóa: Thương mại, Tiếng Anh, Từ vựng.  
Địa chỉ tài liệu: DSVTC 000871-75 - Phòng đọc 1 
Ký hiệu phân loại: PL DDC: 428 14 
 
32. Nguyễn, Tường Châu. Business English vocabulary : pre-intermediate level / 
Nguyễn Tường Châu . - Ho Chi Minh City : Vietnam National University Ho Chi 
Minh City, 2013 . - 365 p. ; 24 cm. 
Từ khóa: Thương mại, Tiếng Anh, Từ vựng.  
Địa chỉ tài liệu: DSVTC 000876-80 - Phòng đọc 2 
Ký hiệu phân loại: PL DDC: 428 14 
 
33. Nguyễn, Hồng Nga. Kinh tế vi mô : nâng cao / Nguyễn Hồng Nga . - TP. Hồ Chí 
Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013 . - 148 tr. : minh họa ; 24 cm. 
Từ khóa: Kinh tế, Kinh tế học, Kinh tế vi mô.  
Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002778-79 - Phòng đọc 2 
Ký hiệu phân loại: 33.021.1 
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Tóm tắt: Phân tích tính hiệu quả của thị trường cạnh tranh, việc ứng dụng lý thuyết 
lựa chọn của người tiêu dùng trong việc giải thích các hiện tượng kinh tế, cung cấp cơ 
sở lý thuyết, điều kiện áp dụng và lợi ích của các chính sách phân biệt giá và định giá 
trong điều kiện có sức mạnh thị trường... 
 
34. Những khía cạnh pháp lý liên quan đến sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn 
khoan HD981 trong vùng biển Việt Nam / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ 
Chí Minh ; Hội Luật gia Việt Nam ; Mai Hồng Qùy chủ biên ; Ngô Hữu 
Phước,... [et al.] . - Hà Nội : Hồng Đức, 2014 . - 263 tr. : minh họa ; 24 cm. 
Từ khóa: An ninh quốc tế, Biển Đông, Quan hệ quốc tế, Trung Quốc, Việt Nam.  
Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 002007-11 - Phòng đọc 2 
Ký hiệu phân loại: 34.616.1 
Tóm tắt: Tập hợp các tham luận phân tích, bình luận về những khía cạnh pháp lý liên 
quan đến sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt 
Nam và tính pháp lý của sự kiện này dưới góc nhìn của luật pháp quốc tế. Nghiên cứu 
biện pháp pháp lý giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông như điều kiện, cơ chế 
khởi kiện, giá trị pháp lý của phán quyết Tòa án quốc tế và trọng tài quốc tế. 
 
35. Phạm, Hồng Việt. Đại thắng mùa xuân 1975 - Thắng lợi của những tư tưởng 
và tình cảm lớn : sách tham khảo / Phạm Hồng Việt . - Hà Nội : Chính trị Quốc 
gia - Sự thật, 2015 . - 135 tr. ; 21 cm. 
Từ khóa: Kháng chiến chống Mỹ, Lịch sử, Tổng tiến công mùa xuân 1975, Việt Nam.  
Địa chỉ tài liệu: DSVLS 000563-65 - Phòng đọc 1 
Ký hiệu phân loại: 9(V)24 
Tóm tắt: Trình bày tóm tắt lịch sử đấu tranh của dân tộc ta từ khi Hiệp định Giơnevơ 
được ký kết đến ngày 30-4-1975. Nghiên cứu làm rõ thêm một số vấn đề, sự kiện 
quan trọng như: Nghị quyết 15, phong trào Đồng Khởi, cuộc Tổng tiến công và nổi 
dậy Tết Mậu Thâm 1968, cuộc đàm phán và ký kết Hiệp định Pari, cuộc Tổng tiến 
công và nổi dậy mùa xuân 1975,… 
 
36. Quyền con người trong Luật Quốc tế và pháp luật Việt Nam / Mai Hồng Qùy 
chủ biên ; Biên soạn: Trần Thăng Long,... [et al.] . - Hà Nội : Hồng Đức, 2014 . - 
471 tr. ; 21 cm. 
Từ khóa: Luật Quốc tế, Quyền con người, Quyền dân sự, Việt Nam.  
Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001982-86 - Phòng đọc 2 
Ký hiệu phân loại: 34.614.3 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về quyền con người và pháp luật quốc 
tế về quyền con người. Nghiên cứu các quyền: dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn 
hóa trong Luật quốc tế; quyền con người của một số đối tượng cụ thể; quyền con 
người trong pháp luật Việt Nam và cơ chế bảo đảm thúc đẩy quyền con người. 
 
37. Song Thành. Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất / Song Thành. - Xuất bản 
lần thứ 3 có sửa chữa, bổ sung . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015 . - 399 
tr. ; 21 cm. 
Từ khóa: Danh nhân văn hóa, Văn hóa, Việt Nam.   
Địa chỉ tài liệu: DSVKD 001570-72 - Phòng đọc 1 
Ký hiệu phân loại: 3K5H6 
Tóm tắt: Nghiên cứu tư tưởng về văn hóa của Hồ Chí Minh trên các phương diện: văn 
hóa chính trị, văn hóa đạo đức, văn hóa ngoại giao, văn hóa ứng xử, quan điểm của 
Người về văn hóa, văn nghệ… Tìm hiểu một số tác phẩm có giá trị văn hóa sâu sắc 
của Hồ Chí Minh như Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù), Tuyên ngôn độc lập và 
Di chúc. 
 
38. Tài chính công / Nguyễn Thị Cành chủ biên ; Trần Viết Hoàng,... [et al.]. - 
Tái bản lần thứ 2 . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 
2014 . - 448 tr. : minh họa ; 24 cm. 
Từ khóa: Tài chính, Tài chính công, Thuế, Việt Nam.  
Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002785 - Phòng đọc 1 
Ký hiệu phân loại: 336 
Tóm tắt: Giới thiệu môn học Tài chính công và các công cụ phân tích tài chính công. 
Trình bày những vấn đề cụ thể về chi tiêu ngân sách, chi tiêu công cộng, phân tích 
chính sách thuế, phân phối thu nhập, tính hiệu quả và công bằng của thuế... 
 
39. Thương mại điện tử / Phạm Mạnh Cường,... [et al.] . - TP. Hồ Chí Minh : Đại 
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015 . - 238 tr. : minh họa ; 24 cm. 
Từ khóa: Kinh doanh, Thương mại, Thương mại điện tử.  
Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002791-95 - Phòng đọc 1 
Ký hiệu phân loại: 339.17 
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về thương mại điện tử, bao gồm: khái niệm, 
đặc trưng; cơ sở hạ tầng công nghệ cho thương mại điện tử; hệ thống thanh toán; an 
toàn bảo mật; tiếp thị điện tử; lập kế hoạch kinh doanh,… Giới thiệu một số mô hình 
thương mại điện tử tiêu biểu. 
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40. Tiếng Việt căn bản. Quyển 1 / Bùi Mạnh Hùng chủ biên ; Biên soạn: Trịnh Sâm, 
Dư Ngọc Ngân ; Vương Khương Hải dịch ; Jackie Chang hiệu đính . - TP. Hồ Chí 
Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007 . - 211 tr. minh họa ; 26 cm. 
Từ khóa: Tiếng Trung Quốc, Tiếng Việt.  
Địa chỉ tài liệu: DSVTC 000868-70 - Phòng đọc 1 
Ký hiệu phân loại: 4(V) 
 
41. Tìm hiểu Luật WTO qua một số vụ kiện về chống bán phá giá / Chủ biên: 
Trần Việt Dũng, Trần Thị Thùy Dương ; Hà Thị Thanh Bình, Vũ Duy Cương . - 
Hà Nội : Hồng Đức, 2013 . - 230 tr. ; 21 cm. 
Từ khóa: Bán phá giá, Chống bán phá giá, Hàn Quốc, Mỹ, Vụ kiện, WTO.  
Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 002002-06 - Phòng đọc 2 
Ký hiệu phân loại: 34.618.11 
Tóm tắt: Trình bày những quy định của Luật WTO về chống bán phá giá. Phân tích 
và bình luận một số vụ kiện về chống bán phá giá tại Mỹ và Hàn Quốc. 
 
42. Tìm hiểu Luật WTO qua một số vụ kiện về trợ cấp / Trần Thị Thùy Dương 
chủ biên ; Biên soạn: Trần Việt Dũng,... [et al.] . - Hà Nội : Hồng Đức, 2014 . - 217 
tr. ; 21 cm. 
Từ khóa: Chống trợ cấp, Mêhicô, Mỹ, Trợ cấp, Trung Quốc, Vụ kiện, WTO.  
Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001997-2001 - Phòng đọc 2 
Ký hiệu phân loại: 34.618.11 
Tóm tắt: Trình bày những quy định của Luật WTO về trợ cấp và chống trợ cấp. Phân 
tích và bình luận một số vụ kiện về trợ cấp tại Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc và 
Mêhicô. 
 
43. Trần, Nhâm. Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng thiên tài / Trần Nhâm. - Xuất bản 
lần thứ 2 . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015 . - 606 tr. ; 21 cm. 
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh.   
Địa chỉ tài liệu: DSVKD 001573-75 - Phòng đọc 1 
Ký hiệu phân loại: 3K5H6 
Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, bao 
gồm: tư tưởng về vấn đề dân tộc, giải phóng dân tộc; tư duy, chiến lược cách mạng; 
tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; tư 
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tưởng về đại đoàn kết dân tộc; tư tưởng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; tư tưởng 
về Đảng cầm quyền; tư tưởng triết học Hồ Chí Minh…. 
 
44. Trần, Thị Thu Hoài. Sự biến đổi chính trị ở Việt Nam từ năm 1858 đến năm 
1945 : sách chuyên khảo / Trần Thị Thu Hoài . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự 
thật, 2015 . - 266 tr. ; 21 cm. 
Từ khóa: Biến đổi chính trị, Chính trị, Việt Nam.  
Địa chỉ tài liệu: DSVCT 001646-48 - Phòng đọc 1 
Ký hiệu phân loại: 32(V) 
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận chung về chính trị và biến đổi chính trị. 
Nghiên cứu sự biến đổi chính trị ở Việt Nam từ năm 1958 đến năm 1945 qua hai 
bước biến đổi: biến đổi từ chính trị phong kiến sang chính trị thực dân – phong kiến 
và từ chính trị thực dân – phong kiến sang chính trị dân chủ nhân dân. 
 
45. Văn hóa Trung Quốc / Trường Đại học Thủ Dầu Một ; Chủ biên: Nguyễn 
Văn Hồng, Nguyễn Văn Hiệp ; Nguyễn Phương Lan, Ngô Tuyết Lan . - TP. Hồ 
Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014 . - 337 tr. ; 24 cm. 
Từ khóa: Lịch sử văn hóa, Trung Quốc, Văn hóa.  
Địa chỉ tài liệu: DSVVG 000421-22 - Phòng đọc 1 
Ký hiệu phân loại: 38(N414)(09) 
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về khởi nguồn văn hóa Trung Quốc, bao 
gồm: vị trí địa lý, lịch sử con người Trung Hoa, văn hóa chữ viết. Nghiên cứu văn hóa 
Trung Hoa từ thời Ân Thương đến Minh - Thanh; chế độ điển chương; triết học, văn 
học; sự giao lưu và tích hợp của văn hóa Trung Hoa. 
 
46. Vũ, Thị Thúy. Hình phạt tử hình trong Luật hình sự Việt Nam : sách chuyên 
khảo / Vũ Thị Thúy . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 
Minh, 2010 . - 231 tr. ; 21 cm. 
Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Tử hình, Việt Nam.  
Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001983-87 - Phòng đọc 2 
Ký hiệu phân loại: 34(V)410.22 
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về hình phạt tử hình. Nghiên cứu hình 
phạt tử hình trong Luật hình sự Việt Nam, thế giới qua các thời kỳ lịch sử và hình 
phạt tử hình trong các quy định của phần chung, phần các tội phạm Bộ luật hình sự 
1999. Đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 
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47. Vũ, Văn Mẫu. Cổ luật Việt Nam thông khảo và tư pháp sử : giảng văn dùng cho 
sinh viên. Quyển 1, Tập 3 / Vũ Văn Mẫu . - Sài Gòn : [Knxb], 1974 . - 272 tr. ; 19 cm. 
Từ khóa: Cổ luật, Cổ pháp, Gia đình, Hình sự, Hôn sản, Khế ước, Nghĩa vụ, Pháp 
luật, Tài sản, Thời phong kiến, Thừa kế, Việt Nam.  
Địa chỉ tài liệu: DSVLSN 001228 - Phòng đọc 2 
Ký hiệu phân loại: 34(V)023 
Tóm tắt: Trình bày khái quát về pháp luật Việt Nam ở thời phong kiến. Nghiên cứu 
các vấn đề về gia đình; nghĩa vụ, khế ước; hình luật; luật tài sản, hôn sản và luật thừa 
kế trong cổ pháp Việt Nam. 
 
48. Vũ, Văn Mẫu. Cổ luật Việt Nam và tư pháp sử : giảng văn dùng cho các sinh 
viên. Quyển 1, Tập 1 / Vũ Văn Mẫu . - Sài Gòn : [Knxb], 1973 . - 228 tr. ; 19 cm. 
Từ khóa: Cổ luật, Cổ pháp, Gia đình, Hình sự, Hôn sản, Khế ước, Nghĩa vụ, Pháp 
luật, Tài sản, Thời phong kiến, Thừa kế, Việt Nam.  
Địa chỉ tài liệu: DSVLSN 001229 - Phòng đọc 2 
Ký hiệu phân loại: 34(V)023 
Tóm tắt: Trình bày khái quát về pháp luật Việt Nam ở thời phong kiến. Nghiên cứu 
các vấn đề về gia đình; nghĩa vụ, khế ước; hình luật; luật tài sản, hôn sản và luật thừa 
kế trong cổ pháp Việt Nam. 
 
49. Vũ, Văn Mẫu. Việt Nam dân luật lược khảo. Quyển 1, Gia đình / Vũ Văn Mẫu 
. - Hà Nội : Bộ Quốc gia Giáo dục, 1959 . - 576 tr. ; 30 cm. 
Từ khóa: Dân luật, Gia đình, Luật Dân sự, Thời phong kiến, Việt Nam.  
Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 002099 - Phòng đọc 2 
Ký hiệu phân loại: 34(V)31 
Tóm tắt: Trình bày khái quát về Luật Dân sự Việt Nam ở thời phong kiến. Quyển 1 
nghiên cứu về Luật gia đình, bao gồm 2 vấn đề: sự thiết lập và sự bảo vệ gia đình. 
 

 
 
 
 
 


